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của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

1. Mục tiêu CTĐT ngành Giáo dục Tiểu học
1.1. Mục tiêu chung
Chương trình cử nhân giáo dục tiểu học đào tạo sinh viên tốt nghiệp trở thành công dân tự chủ và có trách nhiệm xã hội; là nhà giáo dục với các phẩm chất và năng lực cần thiết; có khả năng hình thành ý tưởng – thiết kế – thực hiện và đánh giá chương trình giáo  dục tiểu học trong trong bối cảnh hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
1.2. Mục tiêu cụ thể
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Giáo dục Tiểu học, người học có khả năng:
PO1. Áp dụng các kiến thức nền tảng và lập luận ngành vào lĩnh vực Giáo dục tiểu
học;
PO2. Vận dụng các kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp vào hoạt động giáo
dục, dạy học và nghiên cứu khoa học chuyên ngành;
PO3. Thực hiện được các kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và học tập suốt đời trong bối cảnh nghề nghiệp;
PO4. Hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện và đánh giá chương trình Giáo dục tiểu học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông trong bối cảnh hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
2. Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Giáo dục Tiểu học

	Ký hiệu chuẩn đầu ra
	Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Giáo dục Tiểu học
	Mức độ năng
lực

	PLO1.1.
	Áp dụng được kiến thức cơ bản về chính trị, xã hội và pháp luật vào các hoạt động nghề nghiệp.
	

	1.1.1.
	Áp dụng được kiến thức cơ bản của triết học Mác-Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học vào các hoạt động nghề nghiệp.
	K3

	
1.1.2.
	Áp dụng được kiến thức cơ bản về kinh tế chính trị, lịch sử đảng cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh vào các hoạt động nghề
nghiệp.
	K3

	1.1.3
	Áp dụng được kiến thức cơ bản về pháp luật, an ninh-quốc phòng vào các hoạt động nghề nghiệp.
	K3

	PLO1.2.
	Áp dụng kiến thức nền tảng, cốt lõi về khoa học giáo dục; khoa học tự nhiên và xã hội, toán học, công nghệ vào hoạt động nghề nghiệp.
	

	1.2.1.
	Áp dụng được kiến thức cốt lõi về tâm lý, giáo dục vào các hoạt động nhằm phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.
	K4

	
1.2.2.
	Áp dụng được kiến thức lí luận cốt lõi về phương pháp giáo dục, dạy
học và đánh giá vào các hoạt động phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.
	K4

	
1.2.3
	Áp dụng được kiến thức nền tảng toán học, khoa học tự nhiên-xã hội,
và công nghệ vào hoạt động phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.
	K4

	PLO1.3.
	Vận dụng thành thạo kiến thức về phương pháp, công cụ và phương
tiện vào dạy học các môn học trong chương trình giáo dục tiểu học.
	

	1.3.1.
	Vận dụng được kiến thức toán học và các chiến lược dạy học toán để
phát triển năng lực học sinh.
	K4

	1.3.2.
	Vận dụng được kiến thức ngữ văn và các chiến lược dạy học ngữ văn
để phát triển phẩm chất, năng lực phẩm chất, năng lực học sinh.
	K4

	1.3.3.
	Vận dụng được kiến thức về tự nhiên – xã hội và các chiến lược dạy
học tự nhiên-xã hội để phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.
	K4

	
1.3.4.
	Vận dụng được kiến thức thuộc lĩnh vực nghệ thuật, công nghệ và
các chiến lược dạy học tương ứng để phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.
	K4

	PLO2.1.
	Thể hiện được năng lực cá nhân và nghề nghiệp cần thiết để hoạt động hiệu quả trong môi trường giáo dục tiểu học.
	

	2.1.1
	Thể hiện năng lực tư duy và lập luận sư phạm, khả năng giải quyết
vấn đề và sáng tạo, tư duy phản biện trong thực tiễn nghề nghiệp.
	S4

	2.1.2
	Thể hiện kĩ năng tự học, khả năng quản lí thời gian và nguồn lực vào
trong thực tiễn nghề nghiệp.
	S4

	2.1.3
	Sử dụng được các công nghệ thông tin truyền thông tiên tiến (ICT)
vào các hoạt động nghề nghiệp.
	S4

	2.1.4
	Thể hiện được kĩ năng dạy học, giáo dục và đánh giá học sinh theo
hướng phát triển phẩm chất và năng lực.
	S4

	2.1.5
	Xác định được các đặc điểm nhận thức và tâm-sinh lí của học sinh tiểu học và xây dựng được môi trường giáo dục an toàn, tích cực cho
hoạt động học tập của học sinh.
	S4

	PLO2.2.
	Thể hiện được trách nhiệm công dân và phẩm chất chuẩn mực của một nhà giáo
	

	2.2.1.
	Thể hiện phẩm chất chính trị, trách nhiệm công dân và đạo đức nhà
giáo.
	A4

	2.2.2.
	Thể hiện cách hành xử chuyên nghiệp, có phong cách chuẩn mực
của một nhà giáo.
	A4

	PLO3.1
	Thể hiện khả năng hợp tác có mục đích, có tính xây dựng trong thực tiễn nghề nghiệp
	

	3.1.1.
	Tổ chức và vận hành hiệu quả các nhóm làm việc trong các hoạt động
nghề nghiệp.
	S4

	3.1.2.
	Lãnh đạo và phát triển được các nhóm công việc trong các hoạt động
nghề nghiệp.
	S4

	PLO3.2
	Thể hiện được năng lực giao tiếp phù hợp, tự tin khi tương tác với các lực lượng giáo dục khác nhau bằng tiếng Việt chuẩn hoặc bằng ngoại ngữ.
	

	3.2.1.
	Thực hiện thành thạo các hình thức giao tiếp đa phương thức trong
các hoạt động nghề nghiệp.
	S4

	3.2.2.
	Thực hiện giao tiếp bằng tiếng Anh cơ bản (bậc 3/6) để hỗ trợ công
việc chuyên môn.
	S4

	PLO4.1
	Xác được mối liên hệ giữa bối cảnh xã hội và bên ngoài đối với ngành giáo dục tiểu học; bối cảnh nhà trường tiểu học và các hoạt động nghề nghiệp
	

	4.1.1.
	Xác định được vai trò và trách nhiệm của người làm công tác giáo dục học sinh tiểu học; những quy định của xã hội đối với cấp giáo dục tiểu học; Phân tích được tác động của giáo dục tiểu học đến xã hội; xác định được bối cảnh văn hoá và lịch sử liên quan đến giáo
dục tiểu học.
	C5

	4.1.2.
	Xác định được sự khác biệt văn hoá nhà trường giữa các trường tiểu
học; xác định được chiến lược, mục tiêu và kế hoạch giáo dục của nhà trường.
	C5

	PLO4.2
	Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, cải tiến các hoạt động dạy học, giáo dục; xây dựng môi trường giáo dục và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu công việc và bối cảnh nghề nghiệp giáo dục tiểu học.
	

	4.2.1.
	Hình thành được ý tưởng trong thực tiễn dạy học, giáo dục và đánh
giá nhằm phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.
	C5

	4.2.2.
	Xây dựng môi trường giáo dục và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu
cầu công việc và bối cảnh nghề nghiệp.
	C5

	4.2.3.
	Thiết kế được các kế hoạch và hoạt động dạy học, giáo dục và đánh
giá nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.
	C4

	4.2.4.
	Thực hiện được các hoạt động dạy học, giáo dục và đánh giá trong
thực tiễn nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.
	C4

	4.2.5.
	Phát triển được các chương trình, kế hoạch và hoạt động dạy học,
giáo dục trong thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.
	C4


3. Mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra CTĐT

	Mục tiêu CTĐT
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	PO1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
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1. ĐỐI SÁNH MỤC TIÊU 
1.1.  Đối sánh mục tiêu  giữa CTĐT ngành GDTH hiện hành (sau khi đã cải tiến) và CTĐT cũ
Bảng 1.1. Bảng đối sánh giữa CTĐT ngành GDTH hiện hành (sau khi đã cải tiến) và CTĐT cũ
	MỤC TIÊU CỦA CTĐT CŨ (2017)
	MỤC TIÊU CỦA CTĐT HIỆN HÀNH (2021)

	Mục tiêu tổng quát: Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Giáo dục tiểu học có: kiến thức khoa học cơ bản và kiến thức chuyên sâu về khoa học giáo dục ngành Giáo dục tiểu học; khả năng hình thành ý tưởng (Conceive), thiết kế (Design), thực hiện (Implement) và đánh giá (Evaluate) chương trình Giáo dục tiểu học trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
Mục tiêu cụ thể: 
1.Kiến thức và lập luận ngành (Giáo dục tiểu học) 
1.1.Kiến thức nền tảng chính trị, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội 
1.2. Kiến thức cơ sở ngành
1.3 Kiến thức chuyên ngành
2. Kỹ năng nghề nghiệp và phẩm chất cá nhân 
2.1. Kỹ năng lập luận, phân tích và giải quyết vấn đề 
2.2.Khả năng nghiên cứu và khám phá tri thức
2.3. Khả năng tư duy hệ thống
2.4.Kỹ năng và phẩm chất cá nhân 
2.5 Kỹ năng và phẩm chất nghề nghiệp
3. Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp
3.1. Kỹ năng làm việc nhóm 
3.2. Kỹ năng giao tiếp 
3.3.Kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ
4.Năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện và đánh giá chương trình Giáo dục tiểu học 
4.1.Nhận thức bối cảnh xã hội và giáo dục
4.2. Nhận thức bối cảnh  nhà trường 
4.3.Hình thành ý tưởng chương trình Giáo dục tiểu học
4.4.Thiết kế chương trình Giáo dục tiểu học
4.5. Thực hiện chương trình Giáo dục tiểu học
4.6. Đánh giá và cải tiến chương trình Giáo dục tiểu học
	3.1. Mục tiêu chung
Chương trình cử nhân giáo dục tiểu học đào tạo sinh viên tốt nghiệp trở thành công dân tự chủ và có trách nhiệm xã hội; là nhà giáo dục với các phẩm chất và năng lực cần thiết; có khả năng hình thành ý tưởng – thiết kế – thực hiện và đánh giá chương trình giáo  dục tiểu học trong trong bối cảnh hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
3.2. Mục tiêu cụ thể
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Giáo dục Tiểu học, người học có khả năng:
PO1. Áp dụng các kiến thức nền tảng và lập luận ngành vào lĩnh vực Giáo dục tiểu
học;
PO2. Vận dụng các kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp vào hoạt động giáo
dục, dạy học và nghiên cứu khoa học chuyên ngành;
PO3. Thực hiện được các kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và học tập suốt đời trong bối cảnh nghề nghiệp;
PO4. Hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện và đánh giá chương trình Giáo dục tiểu học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông trong bối cảnh hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.


	Nhận xét: 
1. Về nội dung và cách trình bày mục tiêu của CTĐT cũ
1.1. Nhận xét MTTQ dựa trên đề xướng của Unesco
· Mục tiêu chung đã tập trung vào các yêu cầu kiến thức về nghề nghiệp, chú trọng về kiến thức chuyên ngành, chưa thể hiện các yêu cầu về hiểu biết rộng (có học để biết – Learning to know)
· Mục tiêu tổng quát đã thể hiện các yêu cầu nghề nghiệp chung của một giáo viên tiểu học theo CDIO), nhưng chưa thể hiện các năng lực thích ứng nghề nghiệp trong các bối cảnh khác nhau (có nhưng chưa đủ học để làm – Learning to do);
· Mục tiêu chung đã đề cập “phẩm chất cá nhân” nhưng thiếu các năng lực cá nhân để SV có thể tự tồn tại và phát triển trong xã hội nói chung (Thiếu học để tồn tại – Learning to be)
· Mục tiêu chung chưa đề cập đến nội dung học để chung sống cùng nhau (– thiếu Learning to live together)
1.1.  Nhận xét MTTQ dựa trên đề xướng CDIO 
Đề xướng CDIO gợi ý phát biểu mục tiêu tổng quát với 3 nội dung chính:
· Làm chủ kiến thức chuyên sâu: Đã thể hiện;
· Dẫn đầu trong kiến tạo và vận hành các nhiệm vụ dạy học, giáo dục và phát triển chương trình: Đã có yêu cầu “ý tưởng -  thiết kế - thực hiện – đánh giá”; tuy nhiên xác định đối tượng “Chương trình giáo dục tiểu học” đối với trình độ cử nhân là quá rộng và chung chung. Nếu thực hiện mục tiêu này thì chương trình ĐT của ta phải cập nhật rất nhiều chuẩn đầu ra liên quan đến các môn học khác như: Âm nhạc, mỹ thuật, ngoại ngữ, … nghĩa là tất cả môn được giảng dạy trong CT GDPT; Thiếu nội dung “dẫn đầu – dẫn dắt – lãnh đạo” trong các nhiệm vụ trên. 
· Hiểu được tầm quan trọng và tác động chiến lược của nghiên cứu và phát triển giáo dục tiểu học đối với xã hội: đã có định hướng nghề nghiệp nhưng thiếu sự mở rộng và cơ hội nghề nghệp (nếu không làm giáo viên thì có thể làm gì?).
·  Mục tiêu tổng quát của CTĐT hiện hành được phát biểu theo cách tiếp cận CDIO, tuy nhiên nội dung mới chỉ thể hiện các kiến thức chuyên ngành cần đạt và năng lực thực hành theo tiếp cận CDIO;
· Mục tiêu tổng quát chưa bao hàm đầy đủ những phẩm chất – năng lực cá nhân, nghề nghiệp của GDTH cũng như năng lực giao tiếp hợp tác và những yêu cầu về phẩm chất công dân.
· Mục tiêu cụ thể trong chương trình hiện hành được liệt kê theo 4 nhóm nội dung. Mỗi nhóm là một chủ đề bao gồm các phát biểu chi tiết hơn.
· Tuy nhiên, nội dung trong các chủ đề chưa được phát biểu thành những khẳng định để chỉ ra những yêu cần cần đạt cụ thể. 
2. Về nội dung và cách trình bày mục tiêu của CTĐT hiện hành (sau khi đã cải tiến)
· Mục tiêu tổng quát CTĐT phiên bản mới được trình bày kết hợp cách tiếp cận theo CDIO và định hướng phát triển các phẩm chất – năng lực cho sinh viên;
· Nội dung trong mục tiêu tổng quát bao hàm các ý chính của đề cương CDIO và bổ sung được những phần nội dung còn chưa rõ trong chương trình hiện hành như: Phẩm chất, năng lực công dân; năng lực giao tiếp – hợp tác; năng lực ICT và năng lực thích nghi với sự biến đổi của môi trường nghề nghiệp. 
· Mục tiêu cụ thể được trình bày thành 4 nhóm nội dung. Mỗi nhóm nội dung là sự cụ thể hoá các ý từ mục tiêu tổng quát. Trong đó chỉ ra các năng lực, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp cần thiết để làm việc trong lĩnh vực giáo dục tiểu học.



1.2. Đối sánh mục tiêu với những tiêu chuẩn, yêu cầu về chương trình giáo dục đại học trong nước
Mục tiêu chương trình đào tạo ngành Giáo dục tiểu học được phát biểu phù hợp với những tiêu chuẩn, tiêu chí và những quy định của Nhà nước và Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện hành. Cụ thể, Mục tiêu chương trình đào tạo ngành GDTH phù hợp với: 
· Luật giáo dục Đại học (Số 43/2019/QH14);
· Sứ mạng, tầm nhìn của trường Đại học Vinh;
· Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đại học (TT04/2016/TT-BGDDT).
[bookmark: _Toc114842088][bookmark: _Toc114842889][bookmark: _Toc114845225][bookmark: _Toc114847739][bookmark: _Toc115798327][bookmark: _Toc115798946][bookmark: _Toc115799028][bookmark: _Toc115882957][bookmark: _Toc115883289]Bảng 1.2. Bảng đối sánh giữa Mục tiêu CTĐT Đại học ngành GDTH với sứ mạng, tầm nhìn của Trường Đại học Vinh và Mục tiêu của giáo dục đại học theo Luật Giáo dục đại học.
	Nội dung
	CTĐT Đại học ngành GDTH 
	Sứ mạng, Tầm nhìn Trường ĐHV
	Mục tiêu GDĐH (Luật GDĐH)
	Chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đại học (TT04/2016/TT-BGDĐT)

	Mục tiêu tổng quát:

	Chương trình cử nhân GDTH đào tạo sinh viên tốt nghiệp trở thành công dân tự chủ và có trách nhiệm xã hội; là nhà giáo dục với các phẩm chất và năng lực cần thiết; có khả năng hình thành ý tưởng –thiết kế– thực hiện và đánh giá chương trình GDTH trong trong bối cảnh hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
	Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, dẫn dắt sự phát triển vùng Bắc Trung Bộ, góp phần vào phát triển quốc gia và quốc tế. Trở thành đại học thông minh, nằm trong top 500 châu Á vào 2030 và 1000 thế giới vào 2045
	Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe; có khả năng sang tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc; có ý thức phục vụ nhân dân
	Điều 5. Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu và của chương trình đào tạo
Mục tiêu của chương trình đào tạo ngành GDTH được xác định:
- Rõ ràng, phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của trường Đại học Vinh;

- Phù hợp với mục tiêu của giáo dục đại học quy định tại Luật giáo dục đại học.

	PO1: Kiến thức cơ bản và chuyên sâu
	Áp dụng kiến thức cơ bản  và chuyên sâu vào vào thực tiễn nghề nghiệp.
	Phù hợp với định hướng đào tạo nhân lực chất lượng cao, chuyên sâu phục vụ phát triển vùng và quốc gia
	Phù hợp với yêu cầu trang bị kiến thức, kỹ năng chuyên môn, năng lực tự học, học suốt đời
	

	PO2: Có phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp, có có kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề nảy sinh
	Có kỹ năng giải quyết vấn đề, sáng tạo, ra quyết định, chịu trách nhiệm
	Gắn với triết lý “Sáng tạo” – năng lực cốt lõi trong thời đại CMCN 4.0, tạo giá trị mới, học tập suốt đời
	Gắn với năng lực đổi mới sáng tạo, năng lực nghiên cứu và phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ, thích ứng thay đổi
	

	PO3: Giao tiếp làm việc nhóm và hợp tác đa ngành.

	Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, truyền đạt cho người khác
	Gắn với giá trị cốt lõi “Hợp tác”, nhấn mạnh truyền thông, làm việc nhóm, phát triển cá nhân và cộng đồng
	Gắn với năng lực giao tiếp, quản lý, làm việc nhóm, chia sẻ tri thức
	

	PO4: Có năng lực hình thành ý tưởng, lập kế hoạch và đánh giá hoạt động
	Hình thành ý tưởng, lập kế hoạch, triển khai và đánh giá hoạt động trong thực tiễn
	Gắn với định hướng trở thành đại học thông minh, hướng đến phát triển và hội nhập quốc tế
	Gắn với mục tiêu phát triển năng lực nghiên cứu, đóng góp tri thức mới, phục vụ xã hội
	


Nhận xét:
- Mục tiêu CTĐT trình độ đại học ngành GDTH phù hợp với sứ mạng, tầm nhìn đã được công bố của Nhà trường. Tại mỗi thời điểm phát triển CTĐT, mục tiêu của CTĐT trình độ đại học ngành GDTH được Khoa GDTH xây dựng và rà soát, chỉnh sửa để phù hợp với sứ mạng, tầm nhìn và chiến lực phát triển của Nhà trường qua từng giai đoạn khác nhau. 
- Đồng thời, đối chiếu với các nội dung của mục tiêu CTĐT đại học ngành GDTH cho thấy có sự phù hợp với mục tiêu của GDĐH quy định tại Luật GDĐH năm 2012 và Luật GDĐH sửa đổi năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành, đặc biệt là mục tiêu cụ thể của GDĐH quy định trong Điều 5, mục 2, khoản b của Luật Giáo dục đại học 2012: “Đào tạo trình độ đại học để sinh viên có kiến thức chuyên môn toàn diện, nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên-xã hội, có kỹ năng thực hành cơ bản, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, và giải quyết vấn đề thuộc ngành được đào tạo.
- Mục tiêu này cũng phù hợp với mục a, điểm 2 Điều 1 Quyết định số 1982 về phê duyệt Khung trình độ Quốc gia [H1.01.01.01]. Bên cạnh đó, khi tiến hành đối sánh mục tiêu CTĐT ngành GDTH của Trường Đại học Vinh với một số trường đại học trong nước có đào tạo ngành GDTH cho thấy mục tiêu CTĐT có nhiều điểm tương đồng. 

1. 3. Đối sánh với CĐR ngành GDTH năm 2021 với CĐR trình độ bậc 6 trong Khung trình độ quốc gia
CĐR CTĐT ngành GDTH phù hợp với khung trình độ quốc gia Việt Nam với những kiến thức, những kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm mà sinh viên tốt nghiệp cần đạt sau khi hoàn thành CTĐT và triển vọng việc làm trong tương lai và được thể hiện qua bảng đối sánh 1.2.3 với CĐR ngành GDTH với CĐR trình độ bậc 6 trong Khung trình độ quốc gia. 
Bảng 1.3: Đối sánh với CĐR ngành GDTH năm 2021 với CĐR trình độ bậc 6 trong Khung trình độ quốc gia
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[bookmark: _Toc204843719][bookmark: _Toc204851942]1.1 Áp dụng được kiến thức cơ bản về chính trị, xã hội và pháp luật vào các hoạt động nghề nghiệp
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	KIẾN THỨC
A.1- Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong lĩnh vực đào tạo (CDIO1.2, 1.3)
A.2- Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật (CDIO1.1)
A.3- Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc (CDIO1.1)
A.4- Kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong một lĩnh vực hoạt động cụ thể
[bookmark: _Toc204843722][bookmark: _Toc204851945]A.5- Kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn
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.1- Kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp (CDIO2.1)
B.2- Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác
B.3- Kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi
B.4- Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm
B.5- Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp.
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C.1- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm
C.2- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định
C.3- Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân
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1.4. Đối sánh CĐR các phiên bản 2017, 2019, 2021, 2025
Bảng 1.4. Đối sánh CĐR các phiên bản 2017, 2019, 2021, 2025 (dự thảo)
	CĐR CTĐT năm 2017, 2019
	CĐR CTĐT năm 2021, 2025

	- CĐR năm 2017, 2019 được xây dựng theo hướng tiếp cận năng lực dựa trên 4 trụ cột của CDIO.
- Tham khảo hệ thống phân loại nhận thức của Bloom, thể hiện các mức phát triển về kiến thức, kỹ năng, lượng hóa được và đo lường được theo 5 mức độ: (Biết, hiểu, vận dụng, phân tích/tổng hợp và sáng tạo; khả năng đáp ứng mục tiêu và nội dung của từng học phần).
-  CTĐT năm 2017: Gồm có 17 CĐR cấp độ 2  và 79 CĐR cấp độ 3. 
- CTĐT năm 2019: Gồm có 17 CĐR cấp độ 2  và 75 CĐR cấp độ 3. 
- Chưa có phân nhiệm CĐR cấp CTĐT (PLO) cho các học phần.
- Chưa có bảng phân nhiệm PLO cho CLO.
	CĐR năm 2021 CTĐT được rà soát, chỉnh sửa, bổ sung theo hướng cụ thể hóa một số năng lực nhằm thể hiện được năng lực của sinh viên khi tốt nghiệp. CĐR năm 2021 được xây dựng dựa trên CĐR năm 2019 và bổ sung các nội dung sau: 
- Tinh gọn xuống 9 CĐR cấp độ 2 và 28 CĐR cấp độ 3.
- Đã xây dựng Bảng phân nhiệm CĐR cho học phần được thiết kế chi tiết hơn đến từng chương trong học phần và phân nhiệm CĐR về kỹ năng nghề nghiệp (CĐR về CDIO) cho các học phần dự án.
- CTĐT phiên bản 2021 có 7 học phần dạy học dựa trên dự án.
 - Đề cương chi tiết học phần được thiết kế đầy đủ và cụ thể hơn, trong đó có thiết kế các bài đánh giá năng lực, CĐR cho từng bài học và bài kiểm tra đánh giá, phương pháp tổ chức dạy học rõ ràng hơn.
- CĐR năm 2025 (bản dự thảo) gồm, 9 CĐR cấp độ 2 và 19 CĐR cấp độ 3. Số lượng CĐR cấp độ 3 được rút gọn trên cơ sở tinh giản một số CĐR về kiến thức và KN, nhằm nhấn mạnh mục tiêu và yêu cầu về phẩm chất và năng lực của người học trong CTĐT.


Kết quả của các đợt rà soát, chỉnh sửa và cập nhật CĐR của CTĐT đại học ngành GDTH cho thấy các CĐR đã được tinh gọn về số lượng, diễn đạt súc tích, dễ hiểu, đồng thời bảo đảm tính định lượng và khả năng đo lường. Các năng lực được xác định trong CĐR bám sát yêu cầu thực tiễn, phản ánh đúng các góp ý từ khảo sát ý kiến các bên liên quan, từ đó góp phần nâng cao tính khả thi và giá trị ứng dụng của CTĐT.
CTĐT GDTH
Bản mô tả CTĐT ngành GDTH giai đoạn 2017 – 2025: (từ khóa 58 - khóa 66) được Nhà trường xây dựng có những nội dung như: Mô tả thông tin quy định cụ thể CĐR của CTĐT. CĐR CTĐT năm 2017 gồm 17 CĐR cấp độ 2 và 79 CĐR cấp độ 3, khối lượng kiến thức toàn khóa gồm 125 tín chỉ với 36 học phần. CĐR CTĐT năm  2019 rút xuống còn 17 CĐR cấp độ 2 và 75 CĐR cấp độ 3, khối lượng kiến thức toàn khóa còn 122 tín chỉ với 37 học phần, bên cạnh việc điều chỉnh tên và số tín chỉ một số HP.
Bản mô CTĐT ngành GDTH năm 2021 (áp dụng từ khóa 62) trở đi đã được cập nhật mới, thể hiện được thông tin chú trọng: Rút gọn theo hướng tinh lọc các CĐR của CTĐT còn xuống 9 CĐR cấp độ 2 và 28 CĐR cấp độ 3 theo 4 trụ cột CDIO.
CTDH được cải tiến số tín chỉ từ 122 tín chỉ lên 126 tín chỉ, giữ nguyên 37 học phần, (CTĐT 2025 nâng lên 128 TC với 38 HP) cập nhật các học phần mới, chuyển bổ sung các môn học chuyên ngành sang học phần dự án. 
Bản mô CTĐT ngành GDTH năm 2025 (áp dụng từ khóa 66 trở đi) đã được cập nhật mới, thể hiện được thông tin chú trọng: Rút gọn theo hướng tinh lọc các CĐR của CTĐT còn xuống 9 CĐR cấp độ 2 và 19 CĐR cấp độ 3 theo 4 trụ cột CDIO.
CTDH được cải tiến số tín chỉ từ 126 tín chỉ lên 128 tín chỉ, với 38 HP (CTĐT 2021 là 126 TC với 37 HP) cập nhật các học phần mới, chuyển bổ sung các môn học chuyên ngành sang học phần dự án. Ngoài ra, bản mô tả CTĐT đã bổ sung đầy đủ các rubric đánh giá, qua đó đã cập nhật các yêu cầu về nội dung và hình thức nhằm tăng tính logic giữa CĐR CTĐT được phân nhiệm cho các học phần, chất lượng các sản phẩm liên quan; tăng tính gắn kết nội dung dạy học của một số học phần với mục tiêu học phần và CĐR học phần; đa dạng hóa hình thức tổ chức dạy học, thể hiện nổi bật các hoạt động dạy học tích cực, phát huy năng lực người học thông qua làm việc nhóm, học tập trải nghiệm, học tập bằng phương pháp đồ án, dự án ; CTĐT được tăng thời lượng thực hành, thực tế, thực tập và đồ án TN…,
1.5. Đối sánh mục tiêu và Chuẩn đầu ra giữa CTĐT ngành GDTH với CTĐT một số trường đại học trong nước
Mục này chúng tôi xem xét cách xây dựng mục tiêu chương và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo của ngành GDTH của trường Đại học Vinh với một số trường đại học lớn có cùng ngành đào tạo trong nước bao gồm 04 trường đại học như sau: 
1. Ngành GDTH – Đại học sư phạm I Hà Nội;
2. Ngành GDTH – Đại học Giáo dục; 
3. Ngành GDTH – Đại học sư phạm Đà Nẵng;
4. Ngành GDTH – Đại học SP TP Hồ Chí Minh.
Nhằm mục đích tạo thuận lợi cho việc đối sánh, chúng tôi liệt kê và đánh số tất cả các nội dung Kiến thức, Kĩ năng, Phẩm chất và Năng lực có trong chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo của 5 trường đại học được đề cập ở trên trong bảng dưới đây:

Danh mục các nội dung đối sánh
	TT
	Nhóm kiến thức
	Nhóm phẩm chất
	Nhóm Kĩ năng/ năng lực

	1
	1. Kiến thức cơ bản về chính trị, xã hội và pháp luật vào các hoạt động nghề nghiệp
	Năng lực, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp
	4. Thể hiện được năng lực cá nhân và nghề nghiệp cần thiết để hoạt động hiệu quả trong môi trường giáo dục tiểu học
5. Thể hiện được trách nhiệm công dân và phẩm chất chuẩn mực của một nhà giáo

	2
	2. Kiến thức nền tảng, cốt lõi về khoa học giáo dục; khoa học tự nhiên và xã hội, toán học, công nghệ vào hoạt động nghề nghiệp
	Năng lực giao tiếp và hợp tác
	6. Thể hiện khả năng hợp tác có mục đích, có tính xây dựng trong thực tiễn nghề nghiệp
7. Thể hiện được năng lực giao tiếp phù hợp, tự tin khi tương tác với các lực lượng giáo dục khác nhau bằng tiếng Việt chuẩn hoặc bằng ngoại ngữ

	3
	3. Kiến thức về phương pháp, công cụ và phương tiện vào dạy học các môn học trong chương trình giáo dục tiểu học
	Năng lực thực hành nghề nghiệp CDIO

	8. Xác được mối liên hệ giữa bối cảnh xã hội và bên ngoài đối với ngành giáo dục tiểu học; bối cảnh nhà trường tiểu học và các hoạt động nghề nghiệp.
9. Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, cải tiến các hoạt động dạy học, giáo dục; xây dựng môi trường giáo dục và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu công việc và bối cảnh nghề nghiệp giáo dục tiểu học





Bảng 1.5 đối sánh tổng quát về Mục tiêu và CĐR của CTĐT ngành GDTH, trường Đại. học Vinh với một số trường đại học khác
	TT
	Trường Đại học Vinh (2021)
	ĐHSP I Hà nội 
(24/04/2018)
	Trường ĐHSP TP HCM (2024)
	ĐHSP Đà nẵng
(2024)
	Đại học Giáo dục 
(2024)

	Trình bày MTTQ
	CDIO kết hợp PC – NL
	PC – NL
	PC – NL
	PC -NL
	PC – NL, hướng đến chuẩn GVTH quốc tế

	Nội dung của MTTQ 
	Bao hàm 13 chủ đề nội dung ở trên 
	
	
	
	(a) – (b) – ICT

	Nội dung và trình bày MTCT
	Trình bày thành 4 nhóm mục tiêu: Bao hàm 13 chủ đề nội dung ở trên
	Theo yêu cầu của chuẩn GVTH
(b)
	Không phát biểu
	Không bao gồm: 3, 5, 8, 13, 14, 16, 17, 18, 19
	(KT – KN – TĐ)
(a) – (b) – ICT

	Trình bày CĐR
	Trình bày 3 cấp độ 
	Trình bày trong 2 cấp độ (Tiểu chuẩn – Tiêu chí)
	Trình bày trong 3 cấp độ
	Trình bày 2 cấp độ
	Trình bày KT – KN – PC – NL (3 cấp độ)

	Số lượng CĐR (theo 3 cấp)
	4 –09 – 28
	0 – 8 – 39
	4 - 14 – 33
	0 – 9 - 25
	4 – 12 – 21

	ND chính CĐR (cấp độ 2)
	Bao gồm 13 chủ đề nội dung ở trên. Được trình bày thành:
 - 4 CĐR cấp độ 1;
- 09 chuẩn đầu ra cấp độ 2
	- Không có các NL 5, 6 , 9, 19 (ICT)


	- Không có các NL 5, 8, 19 


	Không có NL: 3, 5, 8, 13, 19
	Không có NL: 5, 6, 9, 13, 14, 19



2. ĐỐI SÁNH CHUẨN ĐẦU RA CTĐT VỚI CÁC VĂN BẢN CỦA NHÀ NƯỚC VÀ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP
Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Giáo dục tiểu học được sối sánh với:
· Khung trình độ Quốc gia Việt Nam;
· Tiêu chuẩn kiểm định của Bộ GD&ĐT (TT04/2016);
· Tiêu chuẩn 2 về phát triển CTĐT theo CDIO (phiên bản 3);
· Tiêu chuẩn 1 theo đánh giá AUN-QA (phiên bản 4);
· Mục tiêu CTĐT của ngành GDTH;
· Chuẩn nghề nghiệp GVTH (TT20/2018)
2.1. Đối sánh CĐR CTĐT với Tiêu chuẩn kiểm định BGD&ĐT
 Căn cứ trên Điều 5 – Tiêu chuẩn 1, chuẩn đầu ra CTĐT ngành GDTH đáp ứng: 
· Tiêu chí 1: Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, bao quát được cả các yêu cầu chung và yêu cầu chuyên biệt mà người học cần đạt được sau khi hoàn thành chương trình đào tạo.
· Tiêu chí 2: Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo phản ánh được yêu cầu của các bên liên quan, được định kỳ rà soát, điều chỉnh và được công bố công khai.
2.2. Đối sánh CĐR CTĐT với các tiêu chí/tiểu chuẩn 
 Bảng 2.2 đối sánh CĐR CTĐT với các tiêu chí/tiểu chuẩn

	TT
	ĐỀ CƯƠNG CDIO (V2.0) (SAU KHI NGÀNH ĐIỀU CHỈNH)
	NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC
	Sử dụng TĐNL (5 bậc của Bloom
	(A) đối sánh với khung trình độ QGVN; (B) Tiêu chuẩn kiểm định BGD ĐT (TT04/2016);
(C) TC2 CDIO v3.0; 
(D) TC1 AUN-QA v4.0;
(E), Mục tiêu CTĐT mới 
(F)  Chuẩn nghề nghiệp GVTH (TT20/2018) 

	
	CHỦ ĐỂ CĐR
	CĐR CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
	TĐNL
	(A)
	(B)
	(C)
	(D)
	(E)
	(F)

	1
	Kiến thức và lập luận ngành
	NHÓM 1. KIẾN THỨC VÀ LẬP LUẬN SƯ PHẠM NGÀNH GDTH
	
	
	
	
	
	
	

	PLO1.1.
	KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CHÍNH TRỊ - VĂN HOÁ – XÃ HỘI - PHÁP LUẬT VÀ AN NINH QUỐC PHÒNG
	Áp dụng được kiến thức cơ bản về chính trị, xã hội và pháp luật vào  các hoạt động nghề nghiệp
	
	A2
	
	
	
	PLO1
	

	1.1.1.
	
	Áp dụng được kiến thức cơ bản của triết học Mác-Lênin, chủ nghĩa  xã hội khoa học vào các hoạt động nghề nghiệp
	
	
	
	
	
	PLO1
	

	1.1.2.
	
	Áp dụng được kiến thức cơ bản về kinh tế chính trị, lịch sử đảng cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh vào các hoạt động nghề nghiệp
	
	
	
	
	
	PLO1
	

	1.1.3.
	
	Áp dụng được kiến thức cơ bản về pháp luật, an ninh-quốc phòng vào các hoạt động nghề nghiệp
	
	
	
	
	
	PLO1
	

	PLO1.2.
	KIẾN THỨC CỐT LÕI VỀ TOÁN HỌC, KHOA HỌC TỰ NHIÊN – XÃ HỘI – GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ
	Áp dụng kiến thức nền tảng, cốt lõi về khoa học giáo dục; khoa học                        tự nhiên và xã hội, toán học, công nghệ vào hoạt động nghề nghiệp
	
	A1; A3
	
	
	1.3
	PLO1
	TC3

	1.2.1.
	
	Áp dụng được kiến thức cốt lõi về tâm lý, giáo dục vào các hoạt động nhằm phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.
	
	
	
	
	1.3
	PLO1
	TC3

	1.2.2.
	
	Áp dụng được kiến thức lí luận cốt lõi về phương pháp giáo dục, dạy học và đánh giá vào các hoạt động phát triển phẩm chất và năng lực  học sinh
	
	
	
	
	1.3
	PLO1
	TC3

	1.2.3.
	
	Áp dụng được kiến thức nền tảng toán học, khoa học tự nhiên-xã hội, và công nghệ vào hoạt động phát triển phẩm chất và năng lực học                                               sinh
	
	
	
	
	1.3
	PLO1
	TC3

	PLO1.3.
	KIẾN THỨC CHUYÊN SÂU VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC, PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC Ở TIỂU HỌC
	Vận dụng thành thạo kiến thức về phương pháp, công cụ và phương tiện vào dạy học các môn học trong chương trình giáo dục tiểu học
	
	A4 ;  A5
	
	
	1.3
	PLO1
	TC3 TC5

	1.3.1.
	
	Vận dụng được kiến thức toán học và các chiến lược dạy học toán để phát triển năng lực học sinh
	
	
	
	
	1.3
	PLO1
	TC3 TC5

	1.3.2.
	
	Vận dụng được kiến thức ngữ văn và các chiến lược dạy học ngữ văn để phát triển phẩm chất, năng lực phẩm chất, năng lực học sinh
	
	
	
	
	1.3
	PLO1
	TC3 TC5

	1.3.3.
	
	Vận dụng được kiến thức về tự nhiên – xã hội và các chiến lược dạy học tự nhiên-xã hội để phát triển phẩm chất, năng lực học sinh
	
	
	
	
	1.3
	PLO1
	TC3 TC5

	1.3.4.
	
	Vận dụng được kiến thức thuộc lĩnh vực nghệ thuật, công nghệ và các chiến lược dạy học tương ứng để phát triển phẩm chất, năng lực học sinh
	
	
	
	
	1.3
	PLO1
	TC3 TC5

	2
	NĂNG LỰC, PHẨM CHẤT CÁ NHÂN VÀ NGHỀ NGHIỆP
	NHÓM 2. NĂNG LỰC, PHẨM CHẤT CÁ NHÂN VÀ NGHỀ NGHIỆP
	
	
	
	
	
	
	

	PLO2.1.
	PHẨM CHẤT CÁ NHÂN VÀ NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP
	Thể hiện được năng lực cá nhân và nghề nghiệp cần thiết để hoạt động hiệu quả trong môi trường giáo dục tiểu học
	
	
	
	
	
	PLO2
	

	2.1.1
	
	Thể hiện năng lực tư duy và lập luận sư phạm, khả năng giải quyết vấn đề và sáng tạo, tư duy phản biện trong thực tiễn nghề nghiệp
	
	
	
	
	
	PLO2
	

	2.1.2
	
	Thể hiện kĩ năng tự học, khả năng quản lí thời gian và nguồn lực vào trong thực tiễn nghề nghiệp
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	
	Sử dụng được các công nghệ thông tin truyền thông tiên tiến (ICT) vào các hoạt động nghề nghiệp
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4
	
	Thể hiện được kĩ năng dạy học, giáo dục và đánh giá học sinh theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.5
	
	Xác định được các đặc điểm nhận thức và tâm-sinh lí của học sinh tiểu học và xây dựng được môi trường giáo dục an toàn, tích cực cho hoạt động học tập của học sinh
	
	
	
	
	
	PLO2
	TC1 TC2

	PLO2.2.
	PHẨM CHẤT, TRÁCH NHIỆM CÔNG DÂN VÀ NHÀ GIÁO DỤC
	Thể hiện được trách nhiệm công dân và phẩm chất chuẩn mực của một nhà giáo
	
	B1; B3
	
	
	
	
	TC3

	2.2.1.
	
	Thể hiện phẩm chất chính trị, trách nhiệm công dân và đạo đức nhà giáo
	
	
	
	
	1.3
	PLO2
	TC3

	2.2.2.
	
	Thể hiện cách hành xử chuyên nghiệp, có phong cách chuẩn mực của một nhà giáo.
	
	
	
	
	
	PLO2
	TC3

	3
	NĂNG LỰC GIAO TIẾP VÀ LÀM VIỆC NHÓM
	NHÓM 3. NĂNG LỰC GIAO TIẾP VÀ LÀM VIỆC NHÓM
	
	
	
	
	
	
	

	PLO3.1
	NĂNG LỰC HỢP TÁC
	Thể hiện khả năng hợp tác có mục đích, có tính xây dựng trong thực tiễn nghề nghiệp
	
	B5; B6
	
	
	1.3
	PLO2
	

	3.3.1.
	
	Tổ chức và vận hành hiệu quả các nhóm làm việc trong các hoạt động nghề nghiệp
	
	
	
	
	1.3
	PLO2
	TC11TC12TC13

	3.3.2.
	
	Lãnh đạo và phát triển được các nhóm công việc trong các hoạt động nghề nghiệp
	
	
	
	
	1.3
	PLO2
	

	3.2
	GIAO TIẾP/GIAO TIẾP BẰNG NGOẠI NGỮ
	Thể hiện được năng lực giao tiếp phù hợp, tự tin khi tương tác với các lực lượng giáo dục khác nhau bằng tiếng Việt chuẩn hoặc bằng                          ngoại ngữ
	
	B2; C1; C2
	
	
	1.3
	
	TC11TC12TC13

	3.2.1.  
	
	Thực hiện thành thạo các hình thức giao tiếp đa phương thức trong các hoạt động nghề nghiệp
	
	
	
	
	1.3
	PLO3
	

	3.2.2.
	
	Thực hiện giao tiếp bằng tiếng Anh cơ bản (bậc 3/6) để hỗ trợ công việc chuyên môn
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	NHÓM 4. NĂNG LỰC THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP CDIO
	
	
	
	
	
	PLO4
	

	4.1
	BỐI CẢNH MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI VÀ BÊN NGOÀI
	Xác được mối liên hệ giữa bối cảnh xã hội và bên ngoài đối với ngành giáo dục tiểu học; bối cảnh nhà trường tiểu học và các hoạt động nghề nghiệp
	
	
	
	
	
	PLO4
	TC8

	4.1.1.
	
	Xác định được vai trò và trách nhiệm của người làm công tác giáo dục học sinh tiểu học; những quy định của xã hội đối với cấp giáo dục tiểu học; 

	
	
	
	
	
	PLO4
	TC8

	4.1.2.
	
	Phân tích được tác động của giáo dục tiểu học đến xã                                 hội; xác định được bối cảnh văn hoá và lịch sử liên quan đến giáo dục tiểu học.
	
	
	
	
	
	PLO4
	TC8

	4.2
	HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG VÀ QUẢN LÍ CÁC HOẠT ĐỘNG 
	Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, cải tiến các hoạt động dạy học, giáo dục; xây dựng môi trường giáo dục và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu công việc và bối cảnh nghề nghiệp giáo dục tiểu học
	
	
	
	
	
	
	TC4

	4.2.1.
	
	Hình thành được ý tưởng trong thực tiễn dạy học, giáo dục và đánh giá nhằm phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.
	
	
	
	
	
	PLO4
	

	4.2.2.
	
	Xây dựng môi trường giáo dục và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu công việc và bối cảnh nghề nghiệp.
	
	
	
	
	
	PLO4
	

	4.2.3.
	
	Thiết kế được các kế hoạch và hoạt động dạy học, giáo dục và đánh giá nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.
	
	
	
	
	
	PLO4
	

	4.2.4.
	
	Thực hiện được các hoạt động dạy học, giáo dục và đánh giá trong thực tiễn nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.
	
	
	
	
	
	PLO4
	

	4.2.5.
	
	Phát triển được các chương trình, kế hoạch và hoạt động dạy học, giáo dục trong thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.
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	PLO4
	TC6




3. ĐỐI SÁNH CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
3.1. Đối sánh các khối kiến thức trong cấu trúc CTDH  năm 2017, 2019, 2021 

Bảng 3.1 Bảng tỉ lệ phần trăm các khối kiến thức trong cấu trúc CTDH  năm 2017, 2019, 2021, 2025 

	Khối kiến thức 
	Năm 2017 
	Năm 2019 
	Năm 2021 
	Năm 2025  (Dự thảo)
	Khối kiến thức

	
	Số TC 
	Tỷ lệ % 
	Số TC 
	Tỷ lệ % 
	Số TC 
	
	Số TC
	Tỷ lệ
	

	Khối kiến thức đại cương chung 
	30 TC 
	24
	29 TC 
	23.77 
	32
	25.4% 
	29
	22.7%
	Khối kiến thức giáo dục đại cương 

	Khối kiến thức cơ 
sở nhóm ngành (GDMN-GDTH)
	(21 TC)
46 TC 
	(16.8)
36.8 
	0
	0
	
	
	
	
	

	Khối kiến thức cơ sở ngành 
	
	
	41 TC
	33.6
	35 TC 
	27.8% 
	44
	34.3%
	Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

	Khối kiến thức chuyên ngành 
	37 TC 
	29.6 
	40 TC 
	32.79 
	49 TC 
	38.9% 
	43
	33.6%
	

	Khối kiến thức thực hành, thực tế và thực tập
	12 TC 
	9.6
	12 TC 
	9.8
	
(10 TC)
30 TC 
	 (7.9%)
Chiếm tỷ lệ 23,8%, còn 76.2% là TC lý thuyết 
	12
	9.4%
	Số TC thực tế, thực tập 


       
 Cấu trúc các học phần được thiết kế và xây dựng hợp lý, đảm bảo CĐR của ngành GDTH NH tốt nghiệp đảm bảo được các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp theo CĐR ngành GDTH. CĐR của CTĐT được phân nhiệm rõ ràng cho các học phần. CTDH đảm bảo sự gắn kết, liền mạch giữa các học phần tạo kiến thức lý thuyết nền tảng và chuyên sâu về chuyên môn ngành GDTH với các học phần trang bị kỹ năng làm việc. Nội dung của Thực tập và Đồ án tốt nghiệp giúp NH tổng hợp, vận dụng các kiến thức và kỹ năng chuyên môn hình thành sản phẩm khoa học cuối khóa mang tính hệ thống, sáng tạo.

3.2  Đối sánh cấu trúc chương trình đào tạo đại học ngành Giáo dục tiểu học giữa trường Đại học Vinh và một số trường đại học trong nước
Bảng 3.2 đối sánh cấu trúc chương trình đào tạo đại học ngành Giáo dục tiểu học giữa trường Đại học Vinh
 và một số trường đại học trong nước

	Nội dung
	TRƯỜNG  ĐH VINH (2021)
	TRƯỜNG ĐH VINH (2025)
	TRƯỜNGĐHSP I HÀ NỘI (2018)
	TRƯỜNG ĐHSP TP HCM (2024)
	TRƯỜNG ĐHSP ĐÀ NẴNG (2024)
	TRƯỜNG ĐH GIÁO DỤC (2024)

	Phương pháp tiếp cận CTĐT
	CDIO - Tiếp cận năng lực
	CDIO- Tiếp cận năng lực
	Tiếp cận năng lực
	Tiếp cận năng lực
	Tiếp cận năng lực
	Tiếp cận năng lực

	Khối KT đại cương chung
	32 TC
(11 HP)
	29 TC
(10 HP)
	41 TC
(16 HP)
	63 TC
(26 HP)
	15 TC
(07 HP)
	21 TC
(10 HP)
	Khối KT chung

	Khối KT cơ sở ngành
	35 TC
(10 HP)
	44 TC
(12 HP)
	
	
	20 TC
(08 HP)
	22 TC
(08 HP)
	Khối KT theo lĩnh vực

	Khối KT chuyên ngành
	51 TC
(15 HP)
	43 TC
(13 HP)
	88 TC
(35 HP)
	44 TC
(16 HP)
	25 TC
(10 HP)
	11 TC
(04 HP)
	Khối KT theo khối ngành

	Khối kiến thức NVSP
	
	
	
	11 TC
(03 HP)
	58 TC
(22 HP)
	33 TC
(11 HP)
	Khối KT theo nhóm ngành

	Thực tập- Đồ án/ khóa luận TN
	8 TC
(01HP)
	8 TC
(01 HP)
	
	6 TC
(01 HP)
	12 TC
(03 HP)
	47 TC
(12 HP)
	Khối KT ngành

	Tổng hợp
	126 TC
(37 HP)
	128 TC
(38 HP)
	129 TC
(51 HP)
	124 TC
(46 HP)
	130 TC
(50 HP)
	134 TC
(45 HP)
	






3.2. Đối sánh đề cương học phần
3.2.1 Đối sánh thông tin giữa các phiên bản đề cương
[bookmark: _Toc170132479][bookmark: _Toc176769567]                              Bảng 3.2.1. Các thông tin được cập nhật giữa các phiên bản đề cương
	1. Cập nhật từ 2017 đến 2021

	- Thay đổi cấu trúc đề cương học phần.
- Cập nhật mục tiêu và CĐR học phần.
- Cập nhật nội dung giảng dạy, hình thức giảng dạy, hình thức đánh giá, học liệu.
- Đưa vào các CĐR học phần và ánh xạ tới các CĐR của CTĐT. 
- CĐR được ánh xạ tới nội dung, hoạt động giảng dạy và các hình thức đánh giá.
- Thay đổi trọng số các hình thức đánh giá theo quy định của Trường. 

	2. Cập nhật từ 2021 đến 2024

	- Cập nhật mục tiêu và CĐR học phần.
- Cập nhật nội dung giảng dạy, hình thức giảng dạy, hình thức đánh giá, học liệu.
- Cập nhật mẫu phiếu tiêu chí đánh giá trong học phần.
- Kế hoạch giảng dạy được phân thành ba giai đoạn: giai đoạn trước khi đến lớp, giai đoạn học ở lớp, giai đoạn cũng cố kiến thức và phát triển kỹ năng.


Theo quy định, đề cương được chỉnh sửa theo chu kỳ hai năm một lần nhằm bảo đảm tính phù hợp với thực tiễn giảng dạy, CĐR và các yêu cầu về BĐCL. Toàn bộ ĐCHP trong chương trình đều được chuẩn hóa về cấu trúc và nội dung, thể hiện rõ CĐR HP, PPDH, phương pháp đánh giá, kế hoạch dạy học và danh mục học liệu, giúp người học và các bên liên quan nắm bắt đầy đủ và minh bạch các yêu cầu của học phần. Việc rà soát, cập nhật ĐCHP không chỉ dừng ở việc điều chỉnh nội dung học phần mà còn bao gồm mở rộng các mục trong đề cương theo hướng dẫn thống nhất của Nhà trường. So với các phiên bản năm 2017, 2019, đề cương các năm 2021 đã được cải tiến rõ rệt, bổ sung thêm nhiều thành phần quan trọng như mô tả mức độ đạt CĐR, PPDH dựa trên năng lực, công cụ đánh giá theo rubric, hình thức dạy học theo dự án,... phù hợp với tiếp cận CDIO và định hướng phát triển năng lực người học.

3.2.1 Đối sánh đề cương HP ngành GDTH của Trường ĐH Vinh với Trường khác

 Việc xây dựng nội dung đề cương còn có sự tham chiếu, tiếp thu từ các CTĐT cùng ngành tại các trường đại học uy tín trong nước, giúp tăng tính cập nhật và phù hợp với mặt bằng đào tạo chung
[bookmark: _Toc170132478][bookmark: _Toc176769566]Bảng 3.2.1. Thông tin chính trong đề cương phần của CTĐT năm 2021 của 
Trường ĐH Vinh



	1. Thông tin chung

	1.1. Thông tin giảng viên
	Thông tin các giảng viên giảng dạy học phần.

	1.2. Thông tin học phần
	- Tên học phần (tiếng Việt và tiếng Anh).
- Mã số học phần: gồm ký hiệu chữ và số.
- Thuộc ngành/nhóm ngành.
- Khối kiến thức/kỹ năng của học phần.
- Loại học phần (bắt buộc/tự chọn).
- Số tín chỉ (số tiết lý thuyết, số tiết thực hành, số tiết thực tế, số tiết dạy học dự án).
- Điều kiện đăng ký học (học phần tiên quyết, học phần học trước, học phần song hành).

	2. Mô tả học phần

	- Mô tả tóm tắt về vai trò, vị trí của học phần trong CTĐT và bảng phân nhiệm của ma trận chuẩn đầu ra cho học phần.

	3. Chuẩn đầu ra học phần

	- CĐR của học phần bao gồm ký hiệu CĐR (CLOs) học phần, mô tả CLOs, đóng góp của mỗi CLO cho các CĐR của CTĐT, trọng số của CLO, và điểm năng lực tối thiểu cần đạt được phân nhiệm từ ma trận phân nhiệm CĐR của CTĐT.
- Mô tả chuẩn đầu ra học phần bắt đầu bằng các động từ Bloom tương ứng mức độ đạt được trong miền kiến thức, kỹ năng hoặc thái độ. 

	4. Đánh giá học phần

	4.1. Đánh giá thường xuyên
	Quy định các hình thức đánh giá ý thức, thái độ học tập và hồ sơ học phần. Với mỗi hình thức đánh giá, đưa ra các CĐR học phần tương ứng. 

	4.2. Đánh giá cuối kì
	Quy định hình thức đánh giá.

	5. Tài liệu học tập

	- Mô tả giáo trình và các tài liệu tham khảo sử dụng trong học phần.

	6. Kế hoạch giảng dạy

	- Mô tả kế hoạch dạy học gồm chương/chủ đề/bài theo ba giai đoạn: giai đoạn trước khi đến lớp, giai đoạn học ở lớp, và giai đoạn cũng cố kiến thức và phát triển kỹ năng. Mỗi giai đoạn bao gồm số tiết, hoạt động dạy học, các CLOs cần đạt và bài đánh giá.

	7. Quy định của học phần

	- Quy định chung của CTĐT và các quy định riêng của giảng viên.

	8. Các tiêu chí đánh giá

	- Các tiêu chí đánh của học phần

	9. Phụ trách học phần

	- Bộ môn phụ trách học phần, địa điểm và email của Bộ môn.

	10. Ngày phê duyệt

	- Ngày, tháng, năm phê duyệt đề cương học phần.

	11. Cấp phê duyệt



Ở lần cải tiến ĐCHP năm 2022, 2023 còn bổ sung thêm một số nội dung như: 
Bảng 3.2.2. Thông tin chính trong đề cương phần của CTĐT năm 2022 của 
Trường ĐH Vinh
	2. Mô tả học phần

	- Mô tả tóm tắt về vai trò, vị trí của học phần trong CTĐT và bảng phân nhiệm của ma trận chuẩn đầu ra cho học phần.

	3. Mục tiêu học phần

	

	4. Chuẩn đầu ra học phần, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá

	- CĐR của học phần bao gồm ký hiệu CĐR (CLOs) học phần, mô tả CLOs, đóng góp của mỗi CLO cho các CĐR của CTĐT, trọng số của CLO, và điểm năng lực tối thiểu cần đạt được phân nhiệm từ ma trận phân nhiệm CĐR của CTĐT.
- Mô tả chuẩn đầu ra học phần bắt đầu bằng các động từ Bloom tương ứng mức độ đạt được trong miền kiến thức, kỹ năng hoặc thái độ. 

	4.1. Ánh xạ chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	4.2. Nội dung chuẩn đầu ra, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá học phần

	5. Đánh giá học tập và các bộ tiêu chí đánh giá

	5.1. Đánh giá học tập

	5.2. Các bộ tiêu chí đánh giá



Bảng 3.2.3. Thông tin chính trong đề cương phần của CTĐT năm 2021 
của Trường ĐHSP TP HCM và Trường ĐHSP Đà Nẵng
	Trường ĐHSP TP HCM
	Trường ĐHSP Đà Nẵng

	1. Thông tin chung
	1. Thông tin chung

	1. Thông tin chung về học phần

	1.1. Mã học phần: 
1.2. Điều kiện
1.3. Nhóm học phần
(Nền tảng, Nhiệp vụ, Thực hành, thực tập nghề nghiệp, Tốt nghiệp)
1.4. Ngành, chương trình đào tạo: Giáo dục Tiểu học
1.5. Số tín chỉ: Lí thuyết, Thảo luận, Thực hành- thí nghiệm, Hoạt động khác
1.6. Yêu cầu phục vụ cho học phần
	1.1. Thông tin giảng viên
	Thông tin các giảng viên giảng dạy học phần.

	
	
	1.2. Thông tin học phần
	1.1 Tên học phần 
1.2 Tên học phần (tiếng Anh) 
1.3 Mã học phần: 
1.4. Số tín chỉ: 
1.5. Phân bố thời gian:
1.6. Các giảng viên phụ trách học phần:
1.7. Điều kiện tham gia học phần:
1.8 Loại học phần:
1.9 Thuộc khối kiến thức

	2. Mô tả tóm tắt học phần
	2. Mô tả tóm tắt học phần

	- Mô tả tóm tắt về vai trò, vị trí của học phần trong CTĐT và bảng phân nhiệm của ma trận chuẩn đầu ra cho học phần.
	- Mô tả tóm tắt về vai trò, vị trí của học phần trong CTĐT và bảng phân nhiệm của ma trận chuẩn đầu ra cho học phần.

	3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra học phần
	3. Mục tiêu học phần

	3.1. Mục tiêu học phần (Mã mục tiêu học phần, Mô tả mục tiêu học phần, CĐR CTĐT phân bổ cho học phần)
3.2. Chuẩn đầu ra học phần (Mục tiêu học phần, Mã CĐR HP, Mô tả CĐR học phần)
3.3. Ma trận kết nối giữa chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
3.4. Ma trận kết nối giữa chuẩn đầu ra của học phần với Phương pháp dạy học, Bài đánh giá, công cụ kiểm tra, đánh giá
 
	3.1Mục tiêu chung 
3.2 Mục tiêu cụ thể (Course Objectives: COs)
 

	4. Nội dung chi tiết học phần
	4. Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcomes: CLOs)

	Trình bày theo chương, mục
	- CĐR của học phần bao gồm ký hiệu CĐR (CLOs) học phần, mô tả CLOs, đóng góp của mỗi CLO cho các CĐR của CTĐT, trọng số của CLO, và điểm năng lực tối thiểu cần đạt được phân nhiệm từ ma trận phân nhiệm CĐR của CTĐT.

	5. Kế hoạch dạy học
	5. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLOs) và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs):

	- Mô tả kế hoạch dạy học gồm chương/chủ đề/bài theo tuần học, CĐR HP, Nội dung, Hình thức - PPDH, PP đánh giá và Tài liệu học tập
	Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau: Điền một trong các mức I, R, M hoặc chừa trống (nếu không có sự liên hệ) và điền A vào ô tương ứng

	6. Học liệu
	6. Đánh giá học phần

	6.1. Tài liệu tham khảo chính
6.2. Tài liệu tham khảo bổ trợ 
6.3. Tài liệu trực tuyến
6.4. Phần mềm sử dụng 

	6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá của học phần (Thành phần đánh giá, Bài đánh giá Phương pháp đánh giá Tiêu chí Rubric Trọng số bài đánh giá (%) Trọn g số thành phần (%) CĐR học phần có liên quan)
6.2. Nhiệm vụ của sinh viên

	7. Đánh giá kết quả học tập 
	7. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần

	7.1 Kế hoạch kiểm tra đánh giá (Loại hình đánh giá, PP đánh giá, Các CĐR được đánh giá, Cấu trúc điểm %)
7.2. Nội dung, loại hình, bài đánh giá, công cụ, trọng số đánh giá
7.2.1. Bài đánh giá A.1.2
7.2.2. Bài đánh giá A.1.4
7.2.3. Bài đánh giá A.2.9
7.3. Công cụ thu thập thông tin để đánh giá và công cụ đánh giá (Master rubric, Mô tả các mức đánh giá, Công cụ đánh giá cho từng bài đánh giá cụ thể)
	Tuần/ Buổi (số tiết/buối) Nội dung chi tiết của Bài học/ Chương Số tiết (LT/TH /TN) Hoạt động dạy và học Bài đánh giá CĐR học phần liên quan

	8. Quy định của học phần
	8. Học liệu 

	- Các tiêu chí đánh của học phần
	8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo
8.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần

	9. Thông tin về giảng viên xây dựng đề cương
	9. Phụ trách học phần

	
	- Bộ môn phụ trách học phần, địa điểm và email của Bộ môn.

	10. Ngày phê duyệt
	10. Ngày phê duyệt

	- Ngày, tháng, năm phê duyệt đề cương học phần.
	- Ngày, tháng, năm phê duyệt đề cương học phần.

	11. Cấp phê duyệt
	11. Cấp phê duyệt


Đối sánh với các bản đề cương học phần của 1 số trường ĐH trong nước như Trường ĐHSP Đà Nẵng, Trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh, Trường ĐH Giáo dục, chúng tôi nhận thấy về cơ bản toàn bộ ĐCHP trong CTĐT đại học ngành GDTH đều được xây dựng đầy đủ theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thể hiện rõ mức độ đóng góp của từng học phần vào việc đạt CĐR của chương trình. Đề cương đảm bảo sự liên kết chặt chẽ giữa nội dung môn học, phương pháp tổ chức dạy học, hình thức kiểm tra, đánh giá với từng CĐR cụ thể, qua đó giúp lượng hóa chính xác năng lực người học cần đạt sau mỗi học phần. Đặc biệt, các CĐR học phần được thiết kế bảo đảm tính đo lường và tính tương thích với CĐR của CTĐT. Việc tích hợp phương pháp đánh giá bằng Rubric trong đề cương đã góp phần nâng cao tính rõ ràng, minh bạch và công bằng trong đánh giá kết quả học tập của người học, đồng thời tạo thuận lợi cho việc theo dõi, cải tiến chất lượng giảng dạy theo hướng tiếp cận năng lực.
Tuy nhiên, ĐCHP của Trường ĐH Vinh có thiết kế ma trận đề thi đánh giá quá trình và đánh giá HP trên cơ sở đối ứng với CĐR và Hình thức đánh giá của ĐCHP. Đây là điểm khác biệt mà ĐCHP các trường khác chưa thể hiện được.
4. ĐỐI SÁNH CTĐT NGÀNH GDTH TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI 
( Chuyên ngành Giáo dục tiểu học của Trường ĐH Monash- Úc)
4.1. Mục tiêu đào tạo
Bảng 4.1 đối sánh Mục tiêu CTĐT ngành GDTH Trường ĐH Vinh 
và CTĐT chuyên ngành GDTH Trường ĐH Monash
	                      Đại học Vinh 
(Chương trình theo tiếp cận CDIO)
	Đại học Monash
(Chương trình Cử nhân Giáo dục
- Danh dự)

	Mục tiêu tổng quát

	Chương trình đào tạo sinh viên tốt nghiệp trở thành: 
• Công dân tự chủ và có trách nhiệm xã hội. 
• Nhà giáo dục với phẩm chất và năng lực cần thiết. 
• Có khả năng hình thành ý tưởng – thiết kế – thực hiện và phát triển chương trình giáo dục tiểu học trong bối cảnh hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
	Chương trình được thiết kế để trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để trở thành những nhà giáo dục tiểu học thành công, có kỹ năng, tư duy phản biện và hiệu quả.

	Mục tiêu cụ thể (PO)
	Mục tiêu cụ thể 
(Tập trung vào "Sự sẵn sàng của 
Giáo viên")

	PO1. Áp dụng các kiến thức nền tảng và lập luận ngành vào lĩnh vực Giáo dục tiểu học.
	Ready2Teach (Sẵn sàng Giảng dạy): Phát triển kiến thức và kỹ năng để dạy trên tất cả các lĩnh vực của chương trình tiểu học (Tiếng Anh, Toán, Khoa học, v.v.).

	PO2. Vận dụng kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp vào hoạt động giáo dục, dạy học và nghiên cứu khoa học chuyên ngành. 
	Ready2Care (Sẵn sàng Quan tâm): Hiểu cách học sinh học, thúc đẩy hành vi tích cực và tạo ra môi trường học tập hòa nhập, an toàn.

	PO3. Thực hiện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và học tập suốt đời trong bối cảnh nghề nghiệp. 
	Ready2Lead (Sẵn sàng Dẫn dắt): Thúc đẩy sự phát triển chuyên môn và sự đổi mới trong nghề nghiệp, trở thành tác nhân thay đổi trong giáo dục.

	PO4. Hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện và phát triển chương trình Giáo dục tiểu học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông 
	Trang bị kỹ năng thiết kế, thực hiện, phân tích và đánh giá chương trình giảng dạy phù hợp.



4.2. Chương trình đào tạo
Bảng 4.2 đối sánh nội dung CTĐT ngành GDTH Trường ĐH Vinh và CTĐT chuyên ngành GDTH Trường ĐH Monash

	Đại học Vinh
	Đại học Monash

	I. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
(32 Tín chỉ)
	I. EDUCATION STUDIES
(Nghiên cứu Giáo dục)

	Chính trị, kinh tế, xã hội (11 TC)
	- Triết học Mác-Lênin, 
- Kinh tế chính trị, 
- Lịch sử Đảng, 
- Tư tưởng Hồ Chí Minh, 
- Chủ nghĩa xã hội khoa học.
	- Nền tảng lý thuyết của giáo dục, tập trung vào mối quan hệ giữa học và dạy, quản lý lớp học, ảnh hưởng của các yếu tố toàn cầu và địa phương đến giáo dục.

- Ví dụ: Introduction to the profession (Giới thiệu về nghề), Approaches to teaching and learning (Các cách tiếp cận dạy và học).

	Khoa học giáo dục (10 TC)
	- Nhập môn ngành sư phạm, 
- Tâm lý học, 
- Giáo dục học.
	

	Tiếng Anh và Tin học (11 TC)
	- Tiếng Anh 1 & 2, 
- Ứng dụng ICT trong giáo dục.
	

	II. KIẾN THỨC GIÁO DỤC 
CHUYÊN NGHIỆP 
(94 Tín chỉ)
	II. CURRICULUM & DISCIPLINE STUDIES
(Nghiên cứu Chương trình & Chuyên ngành)

	Cơ sở ngành
(35 TC)
	- Cơ sở tự nhiên xã hội, 
- Tiếng Việt,
- Toán học,
- Tâm lí học GDTH,
- Giáo dục học tiểu học, v.v. 
	- Phát triển kiến thức và kỹ năng để dạy tất cả các môn học ở bậc tiểu học: 
Tiếng Anh, 
Toán, 
Khoa học, 
Nghệ thuật, 
Khoa học xã hội, 
Giáo dục thể chất.

	Chuyên ngành
(51 TC)
	Các học phần phương pháp dạy học chuyên sâu: 
- Toán, 
- Tiếng Việt, 
- Tự nhiên - Xã hội, 
- Âm nhạc, 
- Mỹ thuật, 
- Đánh giá trong giáo dục, 
- Phát triển chương trình GDTH
	- Sinh viên sẽ chọn một lĩnh vực chuyên môn sâu để phát triển kiến thức nâng cao, ví dụ: English and Literacy (Tiếng Anh và Đọc viết) hoặc Mathematics and Numeracy (Toán học và Tính toán).

	Thực tập & Khóa luận tốt nghiệp (8 TC)
	Thực tập sư phạm, Khóa luận tốt nghiệp.
	III. PROFESSIONAL EXPERIENCE (Kinh nghiệm Thực tế Chuyên môn)
Được tổ chức hàng năm tại các trường học, với tổng cộng tối thiểu 80 ngày. Các đợt thực tập này được tích hợp trực tiếp vào chương trình học và có tín chỉ.



4.3 Chương trình dạy học
Bảng 4.3 đối sánh chương trình dạy học ngành GDTH Trường ĐH Vinh và chuyên ngành GDTH Trường ĐH Monash
	
	Đại học Vinh
	Đại học Monash

	Năm 1
	Học kỳ 1 (17 TC) & 2 (17 TC)
- Triết học Mác - Lênin 
• Kinh tế chính trị Mác - Lênin 
• Nhập môn ngành sư phạm 
• Tâm lý học & Tâm lý học GDTH 
• Cơ sở tự nhiên xã hội 
• Toán học 1 
• Giáo dục học 
• Tiếng Anh 1 
• Văn học thiếu nhi
	Học kỳ 1 & 2 
• EDF1080: Giới thiệu về nghề 
• EDF1085: Học tập trong bối cảnh đa dạng 
• EDF1087: Nền tảng giáo dục hòa nhập 
• EDF1084: Tiếng Anh và Đọc viết 1 
• EDF1086: Học và dạy học sinh có nhu cầu đa dạng 
• EDF1088: Hiểu hành vi trong lớp học 
• Thực tập chuyên môn 1A (10 ngày)

	Năm 2
	Học kỳ 3 (18 TC) & 4 (16 TC)   
• Chủ nghĩa xã hội khoa học  
• Lịch sử Đảng  
• Giáo dục học tiểu học  
• Tiếng Việt  
• Toán học 2  
• Tiếng Anh 2  
• Ứng dụng ICT trong giáo dục  
• Giáo dục sức khỏe  
• Các học phần tự chọn
	Học kỳ 1 & 2  
• EDF2063: Lập kế hoạch dạy và học  
• EDF2049: Tiếng Anh và Đọc viết 2  
• EDF2067: Giáo dục Sức khỏe & Thể chất  
• EDF2069: Giáo dục Nghệ thuật sáng tạo  
• EDF2064: Đánh giá việc dạy và học  
• EDF2066: Toán học 1  
• EDF2077: Sử dụng đánh giá để đáp ứng sự đa dạng  
• EDF2070: Nhân văn và Khoa học xã hội  
• Thực tập chuyên môn 2A (10 ngày)

	Năm 3
	Học kỳ 5 (17 TC) & 6 (16 TC)   
• Tư tưởng Hồ Chí Minh  
• PP Dạy học Đạo đức  
• PP Dạy học Âm nhạc  
• PP Dạy học Toán  
• PP Dạy học Tiếng Việt  
• PP Dạy học Thể dục  
• PP Dạy học Tự nhiên - Xã hội  
• Đánh giá trong giáo dục  
• Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm
	Học kỳ 1 & 2  
• EDF3065: Quan điểm bản địa và học tập  
• EDF3067: Toán học 2  
• EDF3070: Phát triển kiến thức công nghệ  
• EDF3079: Tiếng Anh và Đọc viết 3  
• EDF3077: Chương trình giảng dạy trong giáo dục hòa nhập  
• EDF3078: Dạy và học cho học sinh cần hỗ trợ nhiều hơn  
• Thực tập chuyên môn 3A & 3D (tổng 25 ngày)

	Năm 4
	Học kỳ 7 (16 TC) & 8 (8 TC)  
• PP Dạy học Mỹ thuật  
• PP Dạy học Tin học và Công nghệ  
• Phát triển chương trình giáo dục  
• Quản lý cơ sở giáo dục  
• Tổ chức hoạt động trải nghiệm  
• Thực tập sư phạm và Đồ án tốt nghiệp (8 TC)
	Học kỳ 1 & 2  
• EDF4067: Chuyển đổi bằng chứng thành hành động  
• EDF4009: Tiếng Anh và Đọc viết 4  
• EDF4069: Chuyển tiếp sang nghề nghiệp  
• EDF4095: Giáo dục khoa học  
• EDF4068: Đánh giá kết quả giảng dạy (TPA)  
• EDF40X7/8: Chuyên môn sâu về đọc viết hoặc toán học  
• Các học phần chuyên ngành thứ hai  
• Thực tập chuyên môn 4A & 4D (tổng 40 ngày)



NHẬN XÉT:
1. Điểm tương đồng
1.1 . Điểm chung về mục tiêu của các chương trình đáo tạo là đều chú chú trọng đến các yêu cầu cơ bản về hiểu biết chuyên môn, năng lực thực hành giảng dạy ở tiểu học, các phẩm chất và năng lực cá nhân và nghề nghiệp đáp ứng với yêu cầu của thực tiễn giáo dục tiểu học trong bối cảnh mới. Mục tiêu chung của cả 2 chương trình đào tạo đều thể hiện được những kiến thức và kĩ năng cốt lõi cần trang bị cho SV. Mục tiêu cụ thể đều hướng đến việc hình thành và phát triển cho người học những kiến thức, kĩ năng, phẩm chất, trách nhiệm nhà giáo và năng lực thực hành nghề nghiệp của giáo viên tiểu học.
1.2. Cả 2 chương trình của ngành GDTH ngành đều có cấu trúc tương tự nhau: chia thành năm học và kì học, số năm đào tạo: 4 năm, mỗi năm 02 kì học;
1.3. Cả 2 chương trình của ngành GDTH đều có cấu trúc tương tự nhau: Phân thành các khối kiến thức: Giáo dục đại cương, Giáo dục chuyên nghiệp và Thực hành- thực tập.
1.4. Cả 2 chương trình của ngành GDTH ngành đều chú trọng đào tạo nội dung lí thuyết gắn với thực hành PPDH và thực hành nghề nghiệp;
1.5. Các lĩnh vực đào tạo bám sát chương trình dạy học ở bậc tiểu học (Giáo dục khoa học, Giáo dục nghệ thuật và sáng tạo, Giáo dục sức khỏe và hể chất, Giáo dục học và Tâm lí học lứa tuổi, Giáo dục hòa nhập, PPDH và đánh giá kết quả học tập của HS).
2. Điểm khác biệt
2.1 Chương trình đào tạo ngành GDTH của ĐH Monash không có các HP thuộc khối kiến thức đại cương chung: các HP Chính trị, Ngoại ngữ, Tin học, An ninh- quốc phòng.
2.2  Chương trình đào tạo của ĐH Monash mang tính tích hợp cao hơn- biểu hiện ở các HP Giáo dục sức khỏe và Thể chất, Nhân văn và khoa học, Giáo dục nghệ thuật và sáng tạo, Giáo dục khoa học;
2.3 Chương trình đào tạo của ĐH Monash chú trong hơn về đào tạo nghề: Nội dung thực tế, thực tập rèn luyện KN nghề nghiệp được rải đều cho các năm 1, 2, 3, 4.
2.4 Chương trình đào tạo của ĐH Monash số HP tinh gọn hơn, tập trung vào trọng tâm KT chuyên ngành GDTH. 





PHỤ LỤC CÁC VĂN BẢN ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG ĐỐI SÁNH
1. Chuẩn đầu ra Bậc Đại học (Bậc 6) của Khung trình độ quốc gia Việt Nam
	A. Kiến thức
	B. Kỹ năng
	C. Mức tự chủ và trách nhiệm 

	A.1- Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong lĩnh vực đào tạo (CDIO1.2, 1.3)
A.2- Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật (CDIO1.1)
A.3- Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc (CDIO1.1)
A.4- Kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong một lĩnh vực hoạt động cụ thể
A.5- Kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn
	B.1- Kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp (CDIO2.1)
B.2- Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác
B.3- Kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi
B.4- Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm
B.5- Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp.
B.6- Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam
	C.1- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm
C.2- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định
C.3- Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân
C.4- Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động.



2. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học (Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT)
Điều 5. Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
1. Mục tiêu của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của cơ sở giáo dục đại học, phù hợp với mục tiêu của giáo dục đại học quy định tại Luật giáo dục đại học.
2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, bao quát được cả các yêu cầu chung và yêu cầu chuyên biệt mà người học cần đạt được sau khi hoàn thành chương trình đào tạo.
3. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo phản ánh được yêu cầu của các bên liên quan, được định kỳ rà soát, điều chỉnh và được công bố công khai.
3. Thông tư 20/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2018: Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
[bookmark: chuong_2_name]CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN 
Điều 4. Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nhà giáo
Tuân thủ các quy định và rèn luyện về đạo đức nhà giáo; chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp trong rèn luyện đạo đức và tạo dựng phong cách nhà giáo. 
1. Tiêu chí 1. Đạo đức nhà giáo
2. Tiêu chí 2. Phong cách nhà giáo
Điều 5. Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ 
Nắm vững chuyên môn và thành thạo nghiệp vụ; thường xuyên cập nhật, nâng cao năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
1. Tiêu chí 3. Phát triển chuyên môn bản thân
2. Tiêu chí 4. Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh
3. Tiêu chí 5. Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh 
4. Tiêu chí 6. Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh
5. Tiêu chí 7. Tư vấn và hỗ trợ học sinh
Điều 6. Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục 
Thực hiện xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh dân chủ, phòng, chống bạo lực học đường 
1. Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa nhà trường 
2. Tiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường
3. Tiêu chí 10. Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường
Điều 7. Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội 
Tham gia tổ chức và thực hiện các hoạt động phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong dạy học, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh 
1. Tiêu chí 11. Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan 
2. Tiêu chí 12. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh
3. Tiêu chí 13. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh
Điều 8. Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục
Sử dụng được ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin,  khai thác và sử dụng các thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục.
1. Tiêu chí 14. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc
2. Tiêu chí 15. Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục

4. CDIO Standards 3.0 (Standard 1: Context)
Adoption of the principle that sustainable product, process, system, and service lifecycle development and deployment – Conceiving, Designing, Implementing and Operating – are the context for engineering education.

5. Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level (Version 4.0)

AUN-QA Criterion 1 – Expected Learning Outcomes

1.1. The programme to show that the expected learning outcomes are appropriately formulated in accordance with an established learning taxonomy, are aligned to the vision and mission of the university, and are known to all stakeholders.
- CĐR ngành GDTH đã được phát biểu và xác định trình độ năng lực theo thang TĐNL (5bậc) của Bloom;
- CĐR ngành GDTH phù hợp với tầm nhìn và sứ mạng của trường Đại học Vinh
- Trả lời: CĐR CTĐT GDTH đã được trình bày và gửi đến các Stakeholders để tham vấn ý kiến. 
1.2. The programme to show that the expected learning outcomes for all courses are appropriately formulated and are aligned to the expected learning outcomes of the programme.
- Tiêu chí 1.2 sẽ được trả lời sau khi xây dựng DCCT các học phần trong CTĐT ngành GDTH;

1.3. The programme to show that the expected learning outcomes consist of both generic outcomes (related to written and oral communication, problemsolving, information technology, teambuilding skills, etc) and subject specific outcomes (related to knowledge and skills of the study discipline).
	- Tiêu chí này được thể hiện cụ thể trong CĐR chương trình đào tạo
1.4. The programme to show that the requirements of the stakeholders, especially the external stakeholders, are gathered, and that these are reflected in the expected learning outcomes.
- Tiêu chí này được trả lời sau khi có kết quả khảo sát.
1.5. The programme to show that the expected learning outcomes are achieved by the students by the time they graduate.
- Các nội dung trong CĐR chương trình là những yêu cầu tối thiểu mà sinh viên đạt được sau khi tốt nghiệp CTĐT ngành Giáo dục tiểu học.
